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TRẮC NGHIỆM GDCD 12 BÀI 10 PHẦN 3 : CÔNG DÂN VỚI CÁC 

QUYỀN DÂN CHỦ (PHẦN 3) 

 

Câu 1. Dân chủ gián tiếp còn được gọi là 

A. dân chủ không công khai. 

B. dân chủ không hoàn toàn. 

C. dân chủ đại diện. 

D. dân chủ không đầy đủ. 

Câu 2. Quyền nào dưới đây không thuộc các quyền dân chủ của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận. 

B. Quyền bầu cử và ứng cử. 

C. Quyền khiếu nại, tố cáo. 

D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

Câu 3. Hiến pháp năm 2013 quy định 

A. công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử. 

B. công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử. 

C. công dân từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử. 

D. công dân việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền 

ứng cử. 

Câu 4. Nhận định nào dưới đây không đúng? Công dân không được thực hiện quyền 

bầu cử khi 

A. đang chấp hành hình phạt tù. 

B. đang bị tạm giam. 

C. đang điều trị ở bệnh viện. 

D. mất năng lực hành vi dân sự. 

Câu 5. Tại một đơn vị bầu cử, nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho một ứng viên 

nào đó là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền bầu cử. 

B. Quyền ứng cử. 

C. Quyền tự do cá nhân. 

D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

Câu 6. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân có nghĩa là 

A. công dân tham gia thảo luận các công việc chung của đất nước. 

B. công dân trực tiếp giải quyết các công việc chung của đất nước. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/dan-chu-gian-tiep-con-duoc-goi-la-a-dan-chu-khong-cong-khai-trac-nghiem-mon-18303
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quyen-nao-duoi-day-khong-thuoc-cac-quyen-dan-chu-cua-cong-dan-a-quyen-tu-do-18304
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hien-phap-nam-2013-quy-dinh-b-cong-dan-du-21-tuoi-tro-len-co-quyen-bau-cu-va-18305
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-dinh-nao-duoi-day-khong-dung-cong-dan-khong-duoc-thuc-hien-quyen-bau-cu-18306
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-dinh-nao-duoi-day-khong-dung-cong-dan-khong-duoc-thuc-hien-quyen-bau-cu-18306
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-mot-don-vi-bau-cu-nhan-vien-to-bau-cu-goi-y-bo-phieu-cho-mot-ung-vien-nao-18307
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-mot-don-vi-bau-cu-nhan-vien-to-bau-cu-goi-y-bo-phieu-cho-mot-ung-vien-nao-18307
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quyen-tham-gia-quan-ly-nha-nuoc-va-xa-hoi-cua-cong-dan-co-nghia-la-c-chi-can-bo-18308
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C. chỉ cán bộ lãnh đạo mới có quyền thảo luận các công việc chung của đất nước. 

D. mọi công dân đều có quyền quyết định các công việc chung của đất nước. 

Câu 7. Ở phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và 

xã hội bằng cách nào? 

A. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng 

cầu dân ý. 

B. Trực tiếp bàn bạc, giải quyết các vấn đề quan trọng. 

C. Trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động cỉa các cơ quan chức năng. 

D. Trực tiếp thực hiện các công việc trọng đại. 

Câu 8. Hiến pháp nước ta quy định người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại 

biểu của nhân dân có độ tuổi là 

A. đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử. 

B. đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử. 

C. nam đủ 20 tuổi trở lên và nữ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử. 

D. đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử và bầu cử. 

Câu 9. Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử cũng 

chính là 

A. bảo đảm thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

B. bảo đảm thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân. 

C. bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế. 

D. bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân. 

Câu 10. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để 

A. thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

B. nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp. 

C. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri. 

D. hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng 

của mình. 

Câu 11. Việc quy định mối lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào 

trong bầu cử? 

A. Phổ thông. 

B. Bình đẳng. 

C. Trực tiếp. 

D. Bỏ phiếu kín. 

Câu 12. Ở Phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế 

A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-pham-vi-ca-nuoc-nhan-dan-thuc-hien-quyen-tham-gia-quan-ly-nha-nuoc-va-xa-hoi-18309
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-pham-vi-ca-nuoc-nhan-dan-thuc-hien-quyen-tham-gia-quan-ly-nha-nuoc-va-xa-hoi-18309
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hien-phap-nuoc-ta-quy-dinh-nguoi-co-quyen-bau-cu-va-ung-cu-vao-co-quan-dai-bieu-18310
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hien-phap-nuoc-ta-quy-dinh-nguoi-co-quyen-bau-cu-va-ung-cu-vao-co-quan-dai-bieu-18310
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nha-nuoc-bao-dam-cho-cong-dan-thuc-hien-tot-quyen-bau-cu-va-ung-cu-cung-chinh-la-18311
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nha-nuoc-bao-dam-cho-cong-dan-thuc-hien-tot-quyen-bau-cu-va-ung-cu-cung-chinh-la-18311
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quyen-bau-cu-va-quyen-ung-cu-la-co-so-phap-ly-chinh-tri-quan-trong-de-b-nhan-18312
https://doctailieu.com/trac-nghiem/viec-quy-dinh-moi-la-phieu-deu-co-gia-tri-nhu-nhau-the-hien-nguyen-tac-nao-trong-18313
https://doctailieu.com/trac-nghiem/viec-quy-dinh-moi-la-phieu-deu-co-gia-tri-nhu-nhau-the-hien-nguyen-tac-nao-trong-18313
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-pham-vi-co-so-dan-chu-truc-tiep-duoc-thuc-hien-theo-co-che-a-pho-thong-binh-18314
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B. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

C. trực tiếp, thẳng thắn, thực tế. 

D. bám sát thực tiễn. 

Câu 13. Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận. 

B. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. 

C. Quyền khiếu nại, tố cáo. 

D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Câu 14. Nhận định nào sai khi xác định người không được thực hiện quyền bầu cử 

A. Người đang chấp hành hình phạt tù. 

B. Người đang bị tạm giam. 

C. Người mất năng lực hành vi dân sự. 

D. Người bị tước quyền bầu cử theo bản án của Toà án. 

Câu 15. Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình 

đẳng, không phân biệt 

A. giới tính, dân tộc, tôn giáo. 

B. tình trạng pháp lý. 

C. thời hạn cư trú nơi bầu cử, ứng cử. 

D. trình độ văn hoá, nghề nghiệp 

Câu 16. Nhận định nào sai khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử 

A. người bị khởi tố dân sự. 

B. người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án. 

C. người đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương. 

D. người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án. 

Câu 17. Khi đang giúp chồng bỏ phiếu bầu cừ theo đề xuất của anh thì chị A phát hiện 

anh D có hành vi gian lận phiếu bầu, chị A đã kể cho bạn thân cùa mình là anh H và 

anh T nghe, vốn mâu thuẫn với D nên anh H lập tức đăng tin đồn thất thiệt bôi nhọ 

D ừên trang tin cá nhân, còn anh T nhắn tin tống tiền D. Những ai dưới đây vi phạm 

nguyên tắc bầu cử? 

A. Chồng chị A, anh D và H. 

B. Vợ chồng chị A và anh D. 

C. Vợ chồng chị A, anh D, H và T. 

D. Chị A, anh D và H. 

Câu 18. Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã X, anh M gợi ý chị C bỏ phiếu 

cho ứng cử viên là người thân của mình. Thấy chị C còn băn khoăn, anh M nhanh tay 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/quyen-nao-duoi-day-la-quyen-dan-chu-cua-cong-dan-c-quyen-khieu-nai-to-cao-18315
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-dinh-nao-sai-khi-xac-dinh-nguoi-khong-duoc-thuc-hien-quyen-bau-cu-d-nguoi-18316
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-dinh-nao-sai-dan-duoc-huong-quyen-bau-cu-va-ung-cu-mot-cach-binh-dang-18317
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-dinh-nao-sai-dan-duoc-huong-quyen-bau-cu-va-ung-cu-mot-cach-binh-dang-18317
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-dinh-nao-sai-khi-xac-dinh-nguoi-khong-duoc-thuc-hien-quyen-ung-cu-c-nguoi-18318
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-dang-giup-chong-bo-phieu-bau-cu-theo-de-xuat-cua-anh-thi-chi-a-phat-hien-anh-18319
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-dang-giup-chong-bo-phieu-bau-cu-theo-de-xuat-cua-anh-thi-chi-a-phat-hien-anh-18319
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-dang-giup-chong-bo-phieu-bau-cu-theo-de-xuat-cua-anh-thi-chi-a-phat-hien-anh-18319
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-dang-giup-chong-bo-phieu-bau-cu-theo-de-xuat-cua-anh-thi-chi-a-phat-hien-anh-18319
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-dang-giup-chong-bo-phieu-bau-cu-theo-de-xuat-cua-anh-thi-chi-a-phat-hien-anh-18319
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-diem-bau-cu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-xa-x-anh-m-goi-y-chi-c-bo-phieu-cho-18320
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-diem-bau-cu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-xa-x-anh-m-goi-y-chi-c-bo-phieu-cho-18320
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gạch phiếu bầu giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu. Anh M đã vi phạm 

nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 

A. Trực tiếp. 

B. Phổ thông. 

C. Ủy quyền. 

D. Gián tiếp. 

Câu 19. Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và 

cơ quan quyền lực nhà nước - cơ quan đại biểu nhân dân là một nội dung thuộc 

A. ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử. 

B. nội dung quyền bầu cử, ứng cử. 

C. khái niệm quyền bầu cử, ứng cử. 

D. bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử. 

Câu 20. Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, 

liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của công dân là việc thực hiện quyền tham 

gia quản lý nhà nước ở 

A. phạm vi cả nước. 

B. phạm vi cơ sở. 

C. phạm vi địa phương. 

D. phạm vi cơ sở và địa phương. 

Câu 21. Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, 

phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu 

bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi 

phạm nguyên tắc bầu cử? 

A. Anh T và chị H. 

B. Chị H và nhân viên S. 

C. Anh T, chị H và nhân viên S. 

D. Chị H, cụ M và nhân viên S. 

Câu 22. Cùng nhau đi học về, phát hiện anh B đang lấy ví của nạn nhân trong vụ tai 

nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, lập tức sinh viên T đưa điện thoại của mình 

cho sinh viên K quay video. Sau đó, sinh viên T bám theo anh B tống tiền. Biết chuyện, 

vợ anh B đã gặp và đe dọa khiến sinh viên T hoảng loạn tinh thần. Hành vi của những 

người nào dưới đây cần bị tố cáo? 

A. Anh B, sinh viên K và T. 

B. Vợ chồng anh B, sinh viên K và T. 

C. Vợ chồng anh B và sinh viên T. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-diem-bau-cu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-xa-x-anh-m-goi-y-chi-c-bo-phieu-cho-18320
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-diem-bau-cu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-xa-x-anh-m-goi-y-chi-c-bo-phieu-cho-18320
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cach-thuc-nhan-dan-thuc-hien-quyen-luc-nha-nuoc-thong-qua-cac-dai-bieu-va-co-18321
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cach-thuc-nhan-dan-thuc-hien-quyen-luc-nha-nuoc-thong-qua-cac-dai-bieu-va-co-18321
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tham-gia-thao-luan-gop-y-kien-xay-dung-cac-van-ban-phap-luat-quan-trong-lien-18322
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tham-gia-thao-luan-gop-y-kien-xay-dung-cac-van-ban-phap-luat-quan-trong-lien-18322
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tham-gia-thao-luan-gop-y-kien-xay-dung-cac-van-ban-phap-luat-quan-trong-lien-18322
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-h-da-giup-anh-t-bo-phieu-bau-cu-theo-de-xuat-cua-anh-tai-diem-bau-cu-phat-18323
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-h-da-giup-anh-t-bo-phieu-bau-cu-theo-de-xuat-cua-anh-tai-diem-bau-cu-phat-18323
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-h-da-giup-anh-t-bo-phieu-bau-cu-theo-de-xuat-cua-anh-tai-diem-bau-cu-phat-18323
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-h-da-giup-anh-t-bo-phieu-bau-cu-theo-de-xuat-cua-anh-tai-diem-bau-cu-phat-18323
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cung-nhau-di-hoc-ve-phat-hien-anh-b-dang-lay-vi-cua-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-18324
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cung-nhau-di-hoc-ve-phat-hien-anh-b-dang-lay-vi-cua-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-18324
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cung-nhau-di-hoc-ve-phat-hien-anh-b-dang-lay-vi-cua-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-18324
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cung-nhau-di-hoc-ve-phat-hien-anh-b-dang-lay-vi-cua-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-18324
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cung-nhau-di-hoc-ve-phat-hien-anh-b-dang-lay-vi-cua-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-18324
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D. Vợ chồng anh B và sinh viên K. 

Câu 23. Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định 

cư là những việc 

A. phải được thông báo để dân biết và thực hiện. 

B. dân bàn và quyết định trực tiếp. 

C. dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định. 

D. nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra. 

Câu 24. Tại điểm bầu cử X, vô tình thấy chị C lựa chọn ứng cử viên là người có mâu 

thuẫn với mình, chị B đã nhờ anh D người yêu của chị C thuyết phục chị gạch tên 

người đó. Phát hiện chị C đưa phiếu bầu của mình cho anh D sửa lại, chị N báo cáo 

với ông K tổ trưởng tổ bầu cử. Vì đang viết hộ phiếu bầu cho cụ P là người không biết 

chữ theo ý của cụ, lại muốn nhanh chóng kết thúc công tác bầu cử nên ông K đã bỏ 

qua chuyện này. Những ai dưới đây không vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín trong 

bầu cử? 

A. Chị N, cụ P và chị C. 

B. Chị N và cụ P. 

C. Chị N, ông K, cụ P và chị C. 

D. Chị N, ông K và cụ P. 

Câu 25. Ủy ban nhân dân xã đồng ý cho công ty X đặt cơ sở sản xuất tại thôn B. Công 

ty thường xuyên hoạt động vào ban đêm và gây ra những tiếng ồn lớn. Người dân đã 

viết đơn đề nghị chính quyền xã xem xét lại quy định về thời gian sản xuất của công 

ty X được ghi trong quyết định cấp phép của mình. Việc làm của người dân thôn B là 

thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền khiếu nại. 

B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

C. Quyền tố cáo. 

D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 26. Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi 

ngân sách nên bị người dân phản đối. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán 

nhưng bị Chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham 

gia quản lí nhà nước và xã hội? 

A. Chủ tịch xã và ông K. 

B. Người dân xã X và ông K. 

C. Chủ tịch và người dân xã X. 

D. Kế toán M, ông K và người dân xã X. 
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Câu 27. Mặc dù ông H có tên trong danh sách họp bàn về phương án giải phóng mặt 

bằng thôn A nhưng vì thường xuyên có ý kiến trái chiều nên chủ tịch xã đã cố ý không 

gửi giấy mời cho ông. Thấy vợ có giấy mời họp và được chỉ định thay mặt cho hội phụ 

nữ xã đề xuất về các khoản đóng góp, ông H càng bức xúc nên muốn vợ phải ở nhà. 

Vì bị chồng đe dọa sẽ li hôn nếu vợ không chịu nghe lời, chị H buộc lòng phải nghỉ 

họp. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công 

dân? 

A. Vợ chồng ông H. 

B. Chủ tịch xã và vợ chồng ông H. 

C. Vợ ông H và chủ tịch xã. 

D. Chủ tịch xã và ông H. 

Câu 28. Trường hợp quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người 

tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố 

cáo. Đây là nội dung của bước thứ mấy trong quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo? 

A. Bước 1. 

B. Bước 2. 

C. Bước 3. 

D. Bước 4. 

Câu 29. Anh Q - trưởng công an xã- đình chỉ việc thi công và yêu cầu gia đình ông N 

tháo dỡ công trình đang xây dựng với lý do tự ý xây dựng trái phép. Ông N không 

tháo dỡ vì cho rằng trưởng công an xã đã lợi dụng quyền hạn để ép buộc gia đình 

ông. Ông N đã viết đơn kiện trưởng công an xã lên tòa án nhân dân huyện. Theo em, 

việc ông N viết đơn kiện anh Q như vậy là 

A. hoàn toàn hợp lý đúng quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 

B. thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo. 

C. vi phạm quyền khiếu nại, tố cáo. 

D. không tuân theo đúng quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 

Câu 30. Nghi ngờ con gái mình bị anh Q trấn lột tiền, anh T nhờ anh M bí mật theo 

dõi anh Q. Vô tình phát hiện cháu H con gái anh Q đi một mình trên đường, anh M 

đã đe dọa sẽ bắt giữ khiến cháu bé hoảng loạn rồi ngất xỉu. Bức xúc, vợ anh Q thuê 

anh K xông vào nhà đập phá đồ đạc và đánh anh M gãy tay. Hành vi của những ai 

dưới đây cần bị tố cáo? 

A. Anh M, anh K, vợ anh Q và anh T. 

B. Anh M, anh K và anh T. 

C. Anh M, vợ anh Q và anh K. 
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D. Anh M, anh K và vợ chồng anh Q. 

Câu 31. Là học sinh lớp 12 , em có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và 

xã hội bằng việc làm nào dưới đây? 

A. Tham gia các hoạt động nhân đạo trong nhà trường. 

B. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 

C. Góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật liên quan đến học sinh. 

D. Tuyên truyền các chương trình hành động của Đoàn. 

Câu 32. Sau cuộc họp trao đổi, thảo luận, nhân dân xã P đã biểu quyết thống nhất về 

việc xây dựng đường liên thôn trong xã, một phần kinh phí do các hộ gia đình đóng 

góp. Với công việc này , nhân dân xã P đã thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Giám sát các hoạt động của chính quyền. 

B. Tham gia xây dựng quê hương. 

C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 33. Sau cuộc họp trao đổi nội bộ về Đáp án giải phóng mặt bằng để xây dựng công 

trình thủy lợi, lãnh đạo xã X đã quyết định thực hiện ngay đề án. Việc làm này đã vi 

phạm quyền gì của công dân ? 

A. Giám sát các hoạt động của chính quyền. 

B. Thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định. 

C. Biểu quyết công khai. 

D. Được thông báo để biết và thực hiện. 

Câu 34. Khi đi chơi về đêm , P và Q phát hiện một nhóm thanh niên đang cắt trộm 

đường dây cáp đồng dưới lòng đất, P ở lại trông chừng còn Q nhanh chóng báo công 

an địa phương. Trong trường hợp này,P và Q đã thực hiện quyền gì của công dân ? 

A. Bầu cử và ứng cử 

B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

C. Khiếu nại. 

D. Tố cáo. 

Câu 35. Chị L bị Giám đốc Công ty kỉ luật với hình thức" buộc thôi việc". Nếu nhận 

thấy hình thức kỉ luật của Công ty đối với mình là không thỏa đáng. Chị L cần sử 

dụng quyền nào dưới đay để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình? 

A. Lao động. 

B. Tự do ngôn luận 

C. Khiếu nại. 

D. Tố cáo. 
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Câu 36. Trong quá trình thực hiện chủ trương của Nhà nước về giải phóng mặt bằng, 

gia đình ông N phát hiện quá trình đền bù của cán bộ địa phương cho nhà mình không 

đúng như quy định. Gia đình ông N cần làm đơn gì để được cơ quan chức năng xem 

xét? 

A. Đơn khiếu nại 

B. Đơn kêu cứu 

C. Đơn trình bày 

D. Đơn phản đối. 

Câu 37. Bà H phát hiện gia đình bên cạnh buôn bán bất động vật hoang dã. Sau khi 

bà H đã thu thập chứng cứ đầy đủ thì tiến hành tố cáo với cá nhân hoặc tổ chức nào 

dưới đây ? 

A. Thủ trưởng cơ quan mình đang công tác. 

B. Công an xã, phường, thị trấn. 

C. Hội nông dân ở địa phương. 

D. Hội cựu chiến binh ở xã. 

Câu 38. Gần đây, thấy gia đình ông Q có nhiều người lạ thường hay lui tới, ông P tìm 

hiểu và phát hiện đó là nhóm người đến nhà ông Q để mua bán ma túy. Ông p nên 

làm thế nào cho đúng quy định của pháp luật? 

A. Giúp ông Q che giấu việc làm của mình. 

B. Thông báo với mọi người trong gia đình để tránh xa. 

C. Tố cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền. 

D. Không tố cáo vì không liên quan đến mình. 

Câu 39. Khi đi không còn yêu nhau nữa, G đã đăng hình ảnh riêng tư giữa mình với 

người yêu L lên mạng nhằm tống tiền. Trong trường hợp này,L nên làm gì để bảo vệ 

lợi ích của mình? 

A. Thông báo với bạn bè biết về sự thật. 

B. Đưa tiền cho G để những hình ảnh riêng tư được gỡ xuống. 

C. Tố cáo ngay việc làm của G với cơ quan có thẩm quyền. 

D. Im lặng coi như không biết gì. 

Câu 40. T đang là học sinh tiểu học, nhiều lần chứng kiến bạn P làm thuê ở một của 

hàng bán chè bị ông bà chủ mắng chửi, đánh đập rất nặng. T có quyền tố cáo với cơ 

quan công an không ? Vì sao ? 

A. Không, vì trẻ em không có quyền tố quyền. 

B. Có, vì học sinh tiểu học đã đủ tuổi được quyền tố cáo. 

C. Không, vì tố cáo là điều không có lợi cho trẻ em. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-qua-trinh-thuc-hien-chu-truong-cua-nha-nuoc-ve-giai-phong-mat-bang-gia-18338
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-qua-trinh-thuc-hien-chu-truong-cua-nha-nuoc-ve-giai-phong-mat-bang-gia-18338
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-qua-trinh-thuc-hien-chu-truong-cua-nha-nuoc-ve-giai-phong-mat-bang-gia-18338
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-qua-trinh-thuc-hien-chu-truong-cua-nha-nuoc-ve-giai-phong-mat-bang-gia-18338
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ba-h-phat-hien-gia-dinh-ben-canh-buon-ban-bat-dong-vat-hoang-da-sau-khi-ba-h-da-18339
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ba-h-phat-hien-gia-dinh-ben-canh-buon-ban-bat-dong-vat-hoang-da-sau-khi-ba-h-da-18339
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ba-h-phat-hien-gia-dinh-ben-canh-buon-ban-bat-dong-vat-hoang-da-sau-khi-ba-h-da-18339
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gan-day-thay-gia-dinh-ong-q-co-nhieu-nguoi-la-thuong-hay-lui-toi-ong-p-tim-18340
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gan-day-thay-gia-dinh-ong-q-co-nhieu-nguoi-la-thuong-hay-lui-toi-ong-p-tim-18340
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gan-day-thay-gia-dinh-ong-q-co-nhieu-nguoi-la-thuong-hay-lui-toi-ong-p-tim-18340
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-di-khong-con-yeu-nhau-nua-g-da-dang-hinh-anh-rieng-tu-giua-minh-voi-nguoi-18341
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-di-khong-con-yeu-nhau-nua-g-da-dang-hinh-anh-rieng-tu-giua-minh-voi-nguoi-18341
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-di-khong-con-yeu-nhau-nua-g-da-dang-hinh-anh-rieng-tu-giua-minh-voi-nguoi-18341
https://doctailieu.com/trac-nghiem/t-dang-la-hoc-sinh-tieu-hoc-nhieu-lan-chung-kien-ban-p-lam-thue-o-mot-cua-hang-18342
https://doctailieu.com/trac-nghiem/t-dang-la-hoc-sinh-tieu-hoc-nhieu-lan-chung-kien-ban-p-lam-thue-o-mot-cua-hang-18342
https://doctailieu.com/trac-nghiem/t-dang-la-hoc-sinh-tieu-hoc-nhieu-lan-chung-kien-ban-p-lam-thue-o-mot-cua-hang-18342
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D. Có, vì tố cáo là quyền của mọi công dân. 

Câu 41. Trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử 

A. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật. 

B. Người đang đi công tác ở biên giới, hải đảo. 

C. Người đang điều trị ở bệnh viện. 

D. Người đang thi hành án. 

Câu 42. Quyền nào dưới đây không thuộc các quyền dân chủ của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận. 

B. Quyền bầu cử và ứng cử. 

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

D. Quyền khiếu nại, tố cáo. 

Câu 43. Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, 

như vậy công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào? 

A. Quyền tự do ngôn luận. 

B. Quyền đóng góp ý kiến. 

C. Quyền kiểm tra giám sát. 

D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

Câu 44. Gia đình chị B nhận trông trẻ tư thục tại nhà. Nhiều lần anh T hàng xóm phát 

hiện gia đình chị B đã đánh đập, ngược đãi các em bé. Để phát giác hành vi của gia 

đình chị B, anh T nên chọn cách nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp 

luật? 

A. Viết đơn tố cáo gia đình chị B kinh doanh trái phép nhưng không ghi tên mình. 

B. Trực tiếp trình báo với chính quyền địa phương và yêu cầu giữ bí mật tên. 

C. Nhờ người khác viết đơn tố cáo hộ và không ghi tên người tố cáo. 

D. Viết đơn tố cáo theo quy định của pháp luật và yêu cầu được giữ bí mật về tên người tố 

cáo. 

Câu 45. Xây dựng hương ước, quy ước là 

A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện. 

B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp. 

C. những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định. 

D. những việc nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra. 

Câu 46. Các đề án định canh, định cư là 

A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện. 

B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp. 

C. những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/truong-hop-nao-duoi-day-khong-duoc-thuc-hien-quyen-bau-cu-d-nguoi-dang-thi-hanh-18343
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quyen-nao-duoi-day-khong-thuoc-cac-quyen-dan-chu-cua-cong-dan-d-quyen-khieu-18344
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-dan-a-tham-gia-gop-y-vao-du-thao-luat-khi-nha-nuoc-trung-cau-dan-y-nhu-vay-18345
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-dan-a-tham-gia-gop-y-vao-du-thao-luat-khi-nha-nuoc-trung-cau-dan-y-nhu-vay-18345
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-dinh-chi-b-nhan-trong-tre-tu-thuc-tai-nha-nhieu-lan-anh-t-hang-xom-phat-18346
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-dinh-chi-b-nhan-trong-tre-tu-thuc-tai-nha-nhieu-lan-anh-t-hang-xom-phat-18346
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-dinh-chi-b-nhan-trong-tre-tu-thuc-tai-nha-nhieu-lan-anh-t-hang-xom-phat-18346
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-dinh-chi-b-nhan-trong-tre-tu-thuc-tai-nha-nhieu-lan-anh-t-hang-xom-phat-18346
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xay-dung-huong-uoc-quy-uoc-la-b-nhung-viec-dan-ban-va-quyet-dinh-truc-tiep-18347
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-de-an-dinh-canh-dinh-cu-la-c-nhung-viec-dan-duoc-thao-luan-tham-gia-y-18348
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D. những việc nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra. 

Câu 47. Dự toán và quyết toán ngân sách xã là 

A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện. 

B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp. 

C. những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định. 

D. những việc nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra. 

Câu 48. Luật Trưng cầu ý dân do cơ quan nào ban hành? 

A. Chủ tịch nước. 

B. Quốc hội. 

C. UBND tỉnh. 

D. Chính phủ. 

Câu 49. Cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thực hiện tại 

A. cơ sở. 

B. cấp huyện. 

C. cấp tỉnh. 

D. cấp trung ương. 

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM GDCD 12 BÀI 7 PHẦN 3 : CÔNG DÂN VỚI CÁC 

QUYỀN DÂN CHỦ (PHẦN 3) 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 A Câu 26 B 

Câu 2 A Câu 27 D 

Câu 3 B Câu 28 B 

Câu 4 B Câu 29 C 

Câu 5 B Câu 30 C 

Câu 6 C Câu 31 C 

Câu 7 B Câu 32 C 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/du-toan-va-quyet-toan-ngan-sach-xa-la-d-nhung-viec-nhan-dan-o-xa-giam-sat-kiem-18349
https://doctailieu.com/trac-nghiem/luat-trung-cau-y-dan-do-co-quan-nao-ban-hanh-b-quoc-hoi-trac-nghiem-mon-gdcd-18350
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-che-dan-biet-dan-ban-dan-lam-dan-kiem-tra-duoc-thuc-hien-tai-a-co-so-18351
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Câu 8 D Câu 33 B 

Câu 9 A Câu 34 D 

Câu 10 B Câu 35 C 

Câu 11 A Câu 36 A 

Câu 12 A Câu 37 B 

Câu 13 C Câu 38 C 

Câu 14 D Câu 39 C 

Câu 15 B Câu 40 D 

Câu 16 C Câu 41 D 

Câu 17 B Câu 42 D 

Câu 18 A Câu 43 D 

Câu 19 C Câu 44 D 

Câu 20 A Câu 45 B 

Câu 21 A Câu 46 C 

Câu 22 B Câu 47 D 

Câu 23 B Câu 48 B 

Câu 24 A Câu 49 A 

Câu 25 B   

 


